
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 03/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26211222199  Trương Quốc  Ái 02/09/2002 Quảng Trị 30CBN11

2 27203727354  Trần Khả  Ái 30/09/2003 Khánh Hòa 30CBN11

3 27214727821  Vũ Ngọc  Anh 13/08/2003 Đắk Lắk 30CBN11

4 27211302404  Tống Viết  Bảo 31/07/2003 Quảng Nam 30CBN11

5 27212336742  Bùi Ngọc Thanh  Bình 29/11/2002 Quảng Trị 30CBN11

6 24211202471  Trần Khắc Nguyễn  Công 15/11/2000 Đắk Nông 30CBN11

7 27211323969  Nguyễn Văn Tiến  Đạt 05/02/2003 Đà Nẵng 30CBN11

8 27211353813  Nguyễn Hữu  Đông 27/05/2003 Đà Nẵng 30CBN11

9 26215239366  Huỳnh Văn  Đức 10/04/2002 Quảng Nam 30CBN11

10 28207100795  Võ Thị Ngọc  Giàu 08/02/2004 Gia Lai 30CBN11

11 28218003924  Lê Nguyễn Nhật  Hiếu 03/02/2003 Đà Nẵng 30CBN11

12 28208036351  Võ Thị Phượng  Hoàng 05/01/2002 Quảng Nam 30CBN11

13 27212152804  Lê Nguyễn Phương  Lan 19/02/2003 Đà Nẵng 30CBN11

14 27202241629  Nguyễn Thị Mỹ  Liên 12/03/2003 Quảng Nam 30CBN11

15 27212246365  Nguyễn Đoàn Ngọc  Linh 01/01/2003 Quảng Nam 30CBN11

16 28204600077  Đào Thị Tuyết  Mai 29/09/2003 Đà Nẵng 30CBN11 K đc dự thi

17 26217140809  Đoàn Tuấn  Minh 30/04/2002 Nam Định 30CBN11

18 27212138939  Trần Thành  Nam 17/08/2003 Quảng Nam 30CBN11

19 28204601017  Dương Hoàng Thảo  Nguyên 07/10/2004 Đắk Lắk 30CBN11

20 28207104823  Phan Thị Kim  Oanh 25/04/2004 Quảng Bình 30CBN11

21 27211321831  Nguyễn Trung  Phong 22/05/2003 Đà Nẵng 30CBN11

22 27211353911  Hoàng Trọng Nhật  Thiên 05/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN11

23 28208150219  Phan Thị Thu  Trang 22/02/2004 Quảng Nam 30CBN11

24 27212431728  Trần Thanh  Uyên 19/02/2003 Quảng Nam 30CBN11

25 27211342030  Lê Hoàng  Vũ 13/06/2003 Quảng Nam 30CBN11

26 28218006731  Nguyễn Thị Minh  Ca 10/07/2004 Đà Nẵng 30CBN12
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LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 03/03/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 27213102083  Trần Trọng  Đạt 18/02/2003 Đà Nẵng 30CBN12

28 27217243552  Nguyễn Hồng  Đức 04/11/2003 Đắk Lắk 30CBN12

29 27212101329  Trương Phú  Duy 04/01/2003 Quảng Nam 30CBN12

30 24205214185  Võ Đông  Trinh 02/11/2000 Quảng Nam 27TBN6 Thi ghép
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1 27205140369  Bùi Thị Thu  Hà 21/05/2003 Quảng Nam 30CBN12

2 28214640694  Ngô Thế  Hiển 10/12/2004 Đà Nẵng 30CBN12

3 27213149233  Phùng Trọng  Hiếu 11/09/2003 Gia Lai 30CBN12

4 27213252833  Mai Kiều  Hoa 05/08/2003 Đà Nẵng 30CBN12

5 27211653453  Nguyễn Tấn  Hùng 05/12/2003 Đắk Lắk 30CBN12

6 27217202852  Dương Viết Thái  Hưng 13/08/2002 Quảng Bình 30CBN12

7 27202153353  Trần Thị Thu  Hương 22/08/2003 Đà Nẵng 30CBN12

8 27211344887
 Nguyễn Đoàn
Quang

 Huy 02/02/2003 Đắk Lắk 30CBN12

9 27203141486  Vương Diệu  Huyền 07/01/2003 Đà Nẵng 30CBN12

10 27217201149  Trần Bảo  Khánh 23/08/2003 Đắk Lắk 30CBN12

11 27202441340  Lê Thị Hồng  Ngọc 01/12/2004 Đắk Lắk 30CBN12 K đc dự thi

12 28208023818  Hồ Phạm Thảo  Nguyên 19/03/2004 Đắk Lắk 30CBN12

13 27202249003  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 12/10/2003 Huế 30CBN12

14 28214640692  Văn An  Phúc 29/08/2004 Đà Nẵng 30CBN12

15 27203149141  Nguyễn Thị Tuyết  Thanh 27/09/2003 Nghệ An 30CBN12

16 27202242918  Bùi Thị Ánh  Thảo 28/07/2003 Quảng Nam 30CBN12

17 27203343441  Trần Thị Thùy  Trang 10/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN12

18 27207138757  Nguyễn Thị Phương  Uyên 05/02/2003 Quảng Nam 30CBN12

19 27202247850  Nguyễn Thị Thảo  Vân 13/12/2003 Nghệ An 30CBN12

20 27212240434  Đỗ Hùng  Vương 25/02/2003 Đà Nẵng 30CBN12

21 27207128316  Hoàng Thị Kim  Ý 21/07/2003 Đà Nẵng 30CBN12

22 28208106843  Nguyễn Thị  Diệu 26/08/2004 Thanh Hóa 30CSC9

23 27211344961  Nguyễn Minh  Dũ 29/10/2003 Phú Yên 30CSC9

24 28204128278  Phạm Trà  Giang 06/12/2004 Phú Yên 30CSC9

25 28205206719  Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 22/06/2004 Đà Nẵng 30CSC9

26 28205149469  Nguyễn Đặng Thúy  Hiền 09/06/2004
Buôn Ma

Thuột
30CSC9
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 03/03/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 27215450270  Trần Ngọc  Hiếu 26/04/2003 Nghệ An 30CSC9

28 27214720348  Lê Nguyên  Khả 09/05/2003 Quảng Nam 30CSC9

29 27217100367  Lê Trung  Hiếu 23/04/2003 Quảng Bình 30CHT10 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 03/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 03/03/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27217201987  Lâm Duy Béc  Kham 28/08/2003 Đà Nẵng 30CSC9

2 27211325154  Hoàng Quốc  Khánh 05/01/2003 Đắk Lắk 30CSC9

3 28208154254  Nguyễn Bảo Khánh  Ngân 09/06/2004 Đà Nẵng 30CSC9

4 27214324643  Nguyễn Phúc  Nguyên 08/09/2003 Quảng Nam 30CSC9

5 27217243052  Mai Xuân  Pháp 30/10/2003 Đà Nẵng 30CSC9

6 28202735841  Lê Thị Minh  Phúc 06/06/2003 Gia Lai 30CSC9

7 27202534442  Nguyễn Mai  Phương 07/06/1999 Quảng Bình 30CSC9

8 28207101532  Bùi Thị Ngọc  Sang 09/03/2004 Bình Định 30CSC9

9 28204646825  Nguyễn Thị Hồng  Thắm 15/01/2004 Bình Định 30CSC9

10 28204406738  Trần Ngọc Anh  Thi 25/12/2004 Đà Nẵng 30CSC9

11 28204634810  Trần Lê Ngọc  Thiện 26/03/2004 Đà Nẵng 30CSC9

12 27218653548  Nguyễn Kỳ Song  Thư 03/06/2003 Bình Định 30CSC9

13 27202601272  Phan Thị Thục  Trinh 15/07/2003 Quảng Nam 30CSC9

14 28205205667  Lê Thị Hồng  Trinh 12/12/2004 Kon Tum 30CSC9

15 27202543463  Nguyễn Thị Thảo  Vi 22/05/2003 Quảng Nam 30CSC9

16 27202851349  Huỳnh Võ Bảo  Vy 18/02/2003 Bình Định 30CSC9

17 27202439583  Huỳnh Thị Ngọc  Xuân 01/01/2003 Đà Nẵng 30CSC9

18 27211200916  Ngô Văn  Khải 24/04/2003 Quảng Nam 30CYC7 Thi ghép

19 27202141163  Trần Thị Thảo  Trang 13/05/2003 Quảng Ngãi 30CYC8 Thi ghép

20 27203334062  Trần Thị Diệu  Ly 10/08/2003 Đà Nẵng 30SHT7 Thi ghép

21 27212201867  Lê Thành  An 05/07/2002 Quảng Ngãi 30SSC7 Thi ghép

22 27203828378  Mai Thị Kiều  Tiên 20/12/2003 Đắk Lắk 30SYC5 Thi ghép

23 27212146717  Huỳnh Nhật  Khoa 15/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN12 Thi ghép

24 28214603500  Nguyễn Trung  Hiếu 29/07/2003 Đà Nẵng 30TSC10
Hoãn
T12/24

25 27202102982  Nguyễn Thùy  Linh 25/09/2003 Hồ Chí Minh 30TSC10
Hoãn
T12/24

26 27202236308  Phan Thị Thanh  Hiền 08/02/2003 Quảng Nam 30TSC9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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